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TÒA ÁN NHÂN DÂN                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 HUYỆN TÂN CHÂU                         Độc lập - Tự do – Hạnh phúc  

   TỈNH TÂY NINH 

 

   Bản án số: 29/2019/HS-ST 
    Ngày: 16 - 5 – 2019. 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TÂN CHÂU TỈNH TÂY NINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Võ Văn Ngầu 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1 – Bà Nguyễn Thị Bích Hiệp; 

2 – Bà Mai Thị Kim Thanh. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Phạm Văn Trọng là Thư ký Tòa án nhân dân huyện Tân 

Châu, tỉnh Tây Ninh. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh tham gia 

phiên tòa: Ông Trần Minh Đức - Kiểm sát viên.  

 

Ngày 16 tháng 5 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Tân Châu, tỉnh Tây 

Ninh xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 27/2019/HSST ngày 10 tháng 4 năm 2019; 

theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 27/2019/QĐXXST-HS ngày 26 tháng 4 năm 

2019, đối với bị cáo:  

Họ và tên: Dương Chính N, sinh năm 1992, tại tỉnh Hà Tĩnh; nơi cư trú: Tổ 9, ấp 

Thạnh H, xã Thạnh Đ, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh; nghề nghiệp: Làm thuê; trình độ 

văn hóa: 09/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Thiên chúa; quốc tịch: Việt 

Nam; con ông không xác định và bà Dương Thị V, sinh năm 1965; có vợ tên Phạm Thị 

H, sinh năm 1988, con có 02 người lớn nhất sinh năm 2013 nhỏ nhất sinh năm 2015; 

tiền án: Không; tiền sự: Ngày 15/11/2018 Dương Chính N bị Công an xã Tân Hiệp, 

huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh xử phạt 1.500.000 đồng theo quyết định xử phạt vi 

phạm hành chính số 30/QĐ-XPVPHC về hành vi “Trộm cắp tài sản” đã nộp phạt ngày 

22/11/2018. 

Bị cáo bị bắt ngày 31/12/2018; tạm giữ ngày 01/01/2019; tạm giam ngày 

03/01/2019 cho đến nay. 
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- Bị hại: Chị Nguyễn Thị Phương T, sinh năm 1979; cư trú tại: Ấp Tân T, xã Tân 

H, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh (vắng mặt). 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau:  

Khoảng 15 giờ ngày 31/12/2018, sau khi làm phụ hồ và uống rượu tại nhà bà Trần 

Thị Hồng G, Dương Chính N biết chị Nguyễn Thị Phương T, sinh năm 1979 ngụ ấp Tân 

Trường, xã Tân Hiệp, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh bán tiệm tạp hoá tại nhà một 

mình, nên nảy sinh ý định cướp tài sản của chị Thảo. Lúc này, N lấy 01 cây búa (loại 

búa đóng đinh cán bằng gỗ dài 25 cm, đầu búa bằng kim loại dài 11cm) cất giấu trong 

người rồi điều khiển xe mô tô biển số 53S7-4507 đi đến tiệm tạp hoá của chị T. Tại đây, 

N giả vờ mua 02 cây kem ngồi ăn để quan sát, thấy chị T trên tay cầm 01 túi xách bên 

trong có đựng số tiền 2.150.000 đồng; 20 thẻ car điện thoại di động mệnh giá 20.000 

đồng/thẻ và 01 điện thoại di động hiệu Samsung J7 Prime nên Nghĩa tiếp tục mua thêm 

01 cái bánh mì ngọt, sau khi trả tiền xong, N lợi dụng lúc chị T quay lưng đi vào bên 

trong, N cầm búa bằng tay phải đánh mạnh vào đầu chị T 01 nhát, chị T té ngã xuống 

sàn nhà, N tiếp tục dùng búa đánh nhiều nhát vào đầu chị T, chị T dùng tay đỡ và giật 

lấy được cây búa đánh trả lại trúng đầu của N, đồng thời tri hô “cướp, cướp…”, thấy có 

nhiều người đi đến nên N bỏ chạy thì bị Công an xã Tân Hiệp tri đuổi bắt quả tang vào 

lúc 15 giờ 40 phút ngày 31/12/2018. 

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Châu, Dương Chính N đã thành 

khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội nêu trên. 

Kết luận giám định pháp y về thương tích số 15/2019/TgT, ngày 16/01/2019 của 

Trung tâm pháp y thuộc Sở y tế tỉnh Tây Ninh, kết luận: Tỷ lệ tổn thương trên cơ thể 

của chị Nguyễn Thị Phương T do thương tích gây nên hiện tại là 07%. 

Kết luận định giá số 08/KL-HĐĐG ngày 07/01/2019 của Hội đồng định giá tài sản 

trong tố tụng hình sự huyện Tân Châu, kết luận: 01 điện thoại di động hiệu Samsung J7 

Prime màu trắng hồng, số Imei 3552283016244, tại thời điểm ngày 31/12/2018 có giá 

trị là 1.967.000 đồng; 20 thẻ cáo điện thoại di động có mệnh giá 20.000 đồng/thẻ (10 thẻ 

Mobiphone, 05 thẻ Viettel, 05 thẻ Vinaphone) tại thời điểm ngày 31/12/2018 là 400.000 

đồng. 
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Kết luận giám định số 149/KL-KTHS ngày 30/01/2019 của Phòng kỹ thuật hình sự 

Công an tỉnh Tây Ninh, kết luận: xe mô tô biển số 53S7-4507 có số khung: 

VPDDCG????????? (số khung bị đục xóa dấu? không xác định được số nguyên thủy), 

số máy: VHLFM152MH-V00310683 không bị đục sửa. 

Kết quả thu giữ và xử lý vật chứng:  

- 01 túi xách màu xanh; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung J7Prime số Imei 

3552283016244; 20 thẻ cào điện thoại di động mệnh giá 20.000 đồng/thẻ (gồm 10 thẻ 

Mobifone; 05 thẻ Viettel; 05 thẻ Vinaphone); tiền Việt Nam 2.150.000 đồng đã trả lại 

cho chị Nguyễn Thị Phương T là chủ sở hữu hợp pháp. 

- 01 xe mô tô nhãn hiệu Dream biển số 53S7-4507 có số khung: không xác định 

được số nguyên thủy, số máy: VHLFM152MH-V00310683 không bị đục sửa; 01 cây 

búa cán bằng gỗ hình Elip dài 25cm, đường kính 3,5cm, đầu búa bằng kim loại dài 

11cm, lớn (03x2,5)cm có khe nhổ đinh (đang được tạm giữ tại chi cục thi hành án dân 

sự huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh). 

Về trách nhiệm dân sự:  

- Bị hại Nguyễn Thị Phương T đã nhận tài sản, không yêu cầu bồi thường. Việc bị 

cáo N dùng búa gây thương tích cho chị Thảo 07%, chị T không yêu cầu bị cáo N bồi 

thường tiền thuốc điều trị thương tích. 

- Việc chị T dùng búa là hung khí của N dùng để thực hiện hành vi cướp tài sản 

của chị T để đánh trả lại, N bị thương tích phần mềm nên không yêu cầu giải quyết. 

Tại phiên tòa bị cáo N thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, 

vật chứng bị thu giữ như nội dung bản cáo trạng đã nêu. 

Tại Bản cáo trạng số: 33/CT-VKSTC, ngày 09 tháng 4 năm 2019 của Viện kiểm 

sát nhân dân huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh truy tố bị cáo Dương Chính N về tội 

“Cướp tài sản” theo điểm d khoản 2 Điều 168 Bộ luật Hình sự. 

Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh, giữ 

nguyên quyết định truy tố bị cáo N về tội danh và điều luật áp dụng như nội dung bản 

cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh. 

Căn cứ vào điểm d khoản 2 Điều 168; điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 38 Bộ luật 

Hình sự: xử phạt bị cáo Dương Chính N từ 08 – 09 năm tù và xử lý vật chứng theo quy 

định của pháp luật. 

- Bị cáo N không tranh luận. 

Lời nói sau cùng của bị cáo N: Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình 

phạt cho bị cáo để bị cáo sớm được về hòa nhập cộng đồng chăm sóc các con và mẹ già. 
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NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được thẩm 

tra, xét hỏi, tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:  

[ 1 ] Về hành vi tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Tân Châu, tỉnh Tây 

Ninh, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh, Kiểm sát 

viên trong quá trình điều tra, truy tố đã được thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ 

tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa các bị cáo 

không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, 

người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố 

tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[ 2 ] Về hành vi của bị cáo thể hiện:  

Vào ngày 31/12/2018, tại khu vực ấp Tân Trường, xã Tân Hiệp, huyện Tân Châu, 

tỉnh Tây Ninh, Dương Chính N đã thực hiện hành vi dùng 01 cây búa cán bằng gỗ dài 

25cm, đầu búa bằng kim loại dài 11cm là hung khí nguy hiểm đánh vào đầu chị Nguyễn 

Thị Phương T để cướp tài sản là 01 điện thoại di động hiệu Samsung J7 màu trắng hồng, 

01 túi xách bên trong có 20 thể cào điện thoại di động và số tiền 2.150.000 đồng. Tổng 

giá trị tài sản của chị Thảo bị cáo N chiếm đoạt là 4.517.000 đồng. Do đó có đủ cơ sở 

kết luận bị cáo Dương Chính N phạm tội “Cướp tài sản” theo quy định tại điểm d khoản 

2 Điều 168 Bộ luật Hình sự như luận tội của kiểm sát viên tại phiên tòa là có căn cứ. 

 [ 3 ] Vụ án mang tính chất rất nghiêm trọng, hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho 

xã hội, trực tiếp xâm phạm đến sức khỏe và quyền sở hữu về tài sản của người khác 

được pháp luật hình sự bảo vệ; gây mất trật tự, trị an xã hội tại địa phương nên phải chịu 

trách nhiệm hình sự về hành vi của mình gây ra. 

 [ 4 ] Khi quyết định hình phạt có xem xét các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách 

nhiệm hình sự đối bị cáo. 

[4.1] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn 

hối cải đây là tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo quy định tại các điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ 

luật Hình sự.  

[4.2] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Không có. 

[ 5 ] Hành vi phạm tội của bị cáo cần phải bị xử phạt tù nghiêm khắc và cách ly bị 

cáo khỏi đời sống xã hội một thời gian mới đủ điều kiện để giáo dục bị cáo đồng thời có 

tác dụng giáo dục, răn đe và phòng ngừa chung. 
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[ 6 ] Về trách nhiệm dân sự: Bị hại (T) bị bị cáo dùng búa đánh vào đầu gây 

thương tích cho cơ thể là 7%, quá trình điều tra bị hại (T) đã nhận lại tài sản và không 

yêu cầu bị cáo N bồi thường thiệt hại về tài sản và sức khỏe bị cáo N xâm phạm nên Hội 

đồng xét xử ghi nhận. 

[ 7 ] Xử lý vật chứng: 01 xe mô tô nhãn hiệu Dream biển số 53S7-4507 có số 

khung: không xác định được số nguyên thủy, số máy: VHLFM152MH-V00310683 

không bị đục sửa, bị cáo N khai nhận dùng để làm phương tiện tẩu thoát sau khi cướp 

được tài sản của bị hại T nên đây là phương tiện bị cáo N dùng để thực hiện hành vi 

phạm tội do đó cần tịch thu sung Ngân sách nhà nước. 01 cây búa cán bằng gỗ hình Elip 

dài 25cm, đường kính 3,5cm, đầu búa bằng kim loại dài 11cm, lớn (03x2,5)cm có khe 

nhổ đinh là công cụ để bị cáo N thực hiện hành vi phạm tội không còn giá trị sử dụng 

nên cần tịch thu tiêu hủy. 

[ 8 ] Về án phí bị cáo N phải chịu 200.000 đồng tiền án phí hình sự sơ thẩm theo 

quy định của pháp luật. 

   các l  trên; 

 

 UY T ĐỊNH: 

 

1. Căn cứ điểm d khoản 2 Điều 168; điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 38 Bộ luật Hình 

sự:  

Xử phạt bị cáo Dương Chính N 08 (tám) năm tù về tội “Cướp tài sản”. 

Thời hạn chấp hành hình phạt tù được tính từ ngày 31/12/2018. 

2. Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự; Điều 106 Bộ luật Tố 

tụng Hình sự; 

Tịch thu tiêu hủy 01 cây búa cán bằng gỗ hình Elip dài 25cm, đường kính 3,5cm, 

đầu búa bằng kim loại dài 11cm, lớn (03x2,5)cm có khe nhổ đinh. 

Tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước 01 xe mô tô nhãn hiệu Dream biển số 

53S7-4507 có số khung: không xác định được số nguyên thủy, số máy: 

VHLFM152MH-V00310683 không bị đục sửa. 

Vật chứng đang tạm giữ tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Châu, tỉnh Tây 

Ninh theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 08/5/2019. 

3. Về trách nhiệm dân sự: Ghi nhận bị hại T không yêu cầu bị cáo bồi thường thiệt 

hại về sức khỏe bị xâm phạm. 
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4. Về án phí: Căn cứ vào Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự và Điều 23 Nghị 

quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội khóa XIV quy định về án phí lệ phí Tòa án. 

 Bị cáo Dương Chính N phải chịu 200.000 (hai trăm nghìn) đồng tiền án phí hình 

sự sơ thẩm. 

5. Án hình sự sơ thẩm xử công khai, báo cho bị cáo biết được quyền kháng cáo lên 

Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Bị hại T 

được quyền kháng cáo lên Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh trong thời hạn 15 ngày kể từ 

ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết hợp lệ. 

6. Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi 

hành án Dân sự, thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 

9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 

30 Luật thi hành án dân sự. 

 

Nơi nhận:                                             TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- TAND tỉnh Tây Ninh;                               THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- VKSND huyện Tân Châu; 

- CCTHADS huyện Tân Châu; 

- Bị cáo; 

- Những người tham gia tố tụng khác;                                           Đã ký 

- THA phạt tù; 

- CQ điều tra CA huyện Tân Châu; 

- Sở tư pháp; 

- Nhà tạm giữ CA huyện Tân Châu.                                     

- VP Công an huyện Tân Châu;                                               Võ Văn Ngầu 

- Lưu hồ sơ. 

 


